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Câu 1: Trong quá trình sử dụng trình duyệt Firefox, muốn xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, người dùng có thể thao tác như thế nào?
A. Vao View chon Restore Tabs
B. Vao History chon Recently Closed Tab
C. Vao History chon Restore Closed Tab
D. Vao History chon Clear Recent History
Đáp án: D
Câu 2: Trên trang web www.google.com phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chúng ta có thể tìm âm thanh theo từ khoá nhập vào.
B. Chúng ta có thể tìm hình ảnh theo từ khoá nhập vào.
C. Chúng ta có thể tìm video theo từ khoá nhập vào.
D. Chúng ta có thể tìm địa chỉ các trang web theo từ khóa nhập vào.
Đáp án: A
Câu 3: Email đã soạn thảo sẽ được lưu trữ trong mục nào sau đây nếu người dùng chưa bấm nút gửi thư?
	A. Draft
	B. Spam
	C. Sent
	D. Outbox

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 4: URL là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây?
	A. Uniform Rescue Locator
	B. United Resource Locator

	C. Uniform Resource Locator
	D. Untried Resource Location


Đáp án: C
Câu 5: Bạn làm thế nào để tìm ra địa chỉ của trang Web một cách nhanh nhất?
A. Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web
B. Mở các liên kết tham khảo
C. Tìm trong các tập tài liệu, sách vở liên quan
D. Hỏi bạn của mình
Đáp án: A
Câu 6: Muốn thu hẹp phạm vi kết quả tìm kiếm trên máy tìm kiếm (search engine) thì làm thế nào?
	A. Sử dụng tìm kiếm nâng cao.
	B. Đổi từ khóa khác ngắn hơn.

	C. Đổi công cụ tìm kiếm khác.
	D. Tìm kiếm vào thời điểm khác.

	Đáp án: A
	


Câu 7: Cấu trúc một địa chỉ thư điện tử?
	A. <Tên miền>.<Tên người dùng>
	B. <Tên người dùng>@<Tên miền>

	C. <Tên miền>@<Tên người dùng>
	D. Tất cả đều sai

	Đáp án: B
	


Câu 8: Để xem một trang Web, ta cần gõ địa chỉ của trang đó vào đâu?
	A. Thanh địa chỉ của trình duyệt
	B. Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt

	C. Thanh liên kết của trình duyệt
	D. Thanh trạng thái của trình duyệt

	Đáp án: A
	


Câu 9: HTML là từ viết tắt của cụm từ:
	A. Hyper Text Many Languages
	B. Hyper Text Made-up Language

	C. Hyper Text Markup Language
	D. Heavy Text Markup Language

	Đáp án: C
	


Câu 10: Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu lại địa chỉ của trang web ưa thích, ta thực hiện thao chọn?
	A. File/Save to Favorites
	B. Favorites/Add to Favorites

	C. View/Favorites
	D. Edit/Favorites

	Đáp án: B
	


Câu 11: Xem các trang web đã đánh dấu trong trình duyệt web tại đâu?
	A. Mục Bookmark
	B. Mục History
	C. Mục All Windows
	D. Mục Favourite

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 12: Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Yahoo. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?
	A. Alpha
	B. yahoo.com@alpha2005

	C. alpha2005@yahoo.com
	D. alpha2005@yahoo

	Đáp án: C
	


Câu 13: Mỗi thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào đó cũng đều có:
	A. Địa chỉ nhà
	B. Địa chỉ IP
	C. GPS
	D. Mã sản phẩm

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 14: Muốn in toàn bộ trang web thì trong hộp hội thoại in ấn ở khung "Page range" ta chọn mục nào?
	A. Pages: All-1
	B. All
	C. Pages: 1-All
	D. Pages: All

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 15: Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?
	A. Đi đến trang Web tiếp theo
	B. Quay trở lại màn hình trước đó

	C. Quay trở lại cửa sổ trước đó
	D. Quay trở lại trang Web trước đó

	Đáp án: D
	


Câu 16: Trong trình duyệt web, khi bạn muốn sao chép một đoạn thông tin trong trang web bạn đang xem, sau khi bôi đen chọn đoạn thông tin thì bạn thực hiện thao tác nào để thực hiện chức năng sao chép?
A. Nhấn vào thực đơn File và chọn 'copy'
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P
C. Nhấn chuột phải và chọn 'copy'
D. Nhấn vào thực đơn File và chọn 'paste'
Đáp án: C	
Câu 17: Trong Internet Explorer phiên bản 7 hoặc mới hơn, phím tắt để đóng một Tab?
	A. Ctrl + W
	B. Ctrl + F4
	C. Ctrl + Q
	D. Ctrl + C

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 18: Đâu là tùy chọn cho phép lưu trang web mà không có ảnh?
	A. Chọn Web page/ Home
	B. Chọn Web page/ complete

	C. Chọn Web page/ Html only
	D. Chọn Text file

	Đáp án: C
	


Câu 19: Facebook hay Myspace là...?
A. Trang viết cá nhân
B. Trang chuyên cung cấp thông tin thời sự
C. Trang web của chính phủ
D. Trang mạng xã hội
Đáp án: D
Câu 20: Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết:
	A. Tất cả đều sai
	B. Địa chỉ của trang web

	C. Hệ điều hành đang sử dụng
	D. Trang web đó của nước nào

	Đáp án: B
	


Câu 21: Chức năng làm tươi (refresh) của trình duyệt giúp chúng ta:
A. Ngừng tải thông tin
B. Lấy về thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ máy chủ
C. Cắt kết nối giữa máy tính đang sử dụng và máy chủ
D. Lấy thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ bộ nhớ cache của chính máy đang sử dụng
Đáp án: B
Câu 22: Internet Explorer là gì?
A. 1 chuẩn mạng cục bộ
B. Thiết bị kết nối các mạng trên Internet
C. Bộ giao thức
D. Trình duyệt web
Đáp án: D
Câu 23: Opera là gì?
A. Thiết bị kết nối các mạng trên Internet
B. Trình duyệt web
C. Bộ giao thức
D. 1 chuẩn mạng cục bộ
Đáp án: B
Câu 24: Để soạn một thư điện tử mới, bạn chọn nút nào?
	A. Attachment
	B. Check Mail
	C. Compose
	D. Reply

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 25: Đâu là thư mục không có sẵn trong tài khoản Email?
	A. MyEmail
	B. Sent
	C. Spam
	D. Draft

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 26: Để đánh dấu một trang web, ta click vào biểu tượng?
	A. Mặt cười.
	B. Ngôi sao.

	C. Không đáp án nào đúng.
	D. Ngôi nhà.

	Đáp án: B
	


Câu 27: Google Chrome là gì?
A. Bộ giao thức
B. Thiết bị kết nối các mạng trên Internet
C. 1 chuẩn mạng cục bộ
D. Trình duyệt web
Đáp án: D
Câu 28: Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện?
A. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm
B. Tốc độ chuyển thư nhanh
C. Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn
D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát
Đáp án: B
Câu 29: Địa chỉ nào là địa chỉ email?
	A. google.com
	B. vnexpress.net

	C. hanoi.edu.vn
	D. ninhbinh@yahoo.com

	Đáp án: D
	


Câu 30: Để truy cập vào một Website ta phải biết:
	A. IP của của máy tính
	B. Tên miền của Website đó

	C. Tất cả đều sai
	D. Website đó được đặt tại máy chủ nào

	Đáp án: B
	


Câu 31: Để tải lại 1 trang web ta sử dụng phím nào sau đây?
	A. F3
	B. F4
	C. F5
	D. F6

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 32: Muán trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, bạn sử dụng dịch vụ gì?
	A. Tán gẫu (Chat)
	B. Thư điện tử (e-mail)

	C. Tải tệp tin (FTP)
	D. Tìm kiếm (search)

	Đáp án: A
	


Câu 33: Tin nhắn dạng pop-up có tác động:
A. Hoàn toàn không gây nguy hiểm và khó chịu cho người dùng
B. Vừa gây nguy hiểm cho hệ thống vừa gây khó chịu cho người dùng
C. Gây nguy hiểm cho hệ thống
D. Không gây nguy hiểm cho hệ thống nhưng gây khó chịu cho người dùng
Đáp án: B
Câu 34: Cấu trúc của hàm VLOOKUP thế nào là đúng?
A. =vlookup(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
B. =vlookup([range_lookup], lookup_value, table_array, row_index_num)
C. =vlookup(lookup_value, row_index_num, table_array, [range_lookup])
D. =vlookup(table_array, lookup_value, row_index_num, [range_lookup])
Đáp án: A
Câu 35: Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái
B. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái
C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái
D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái
Đáp án:A
Câu 36: Trong excel, kiểu dữ liệu nào sau đây không được dùng trong bảng tính Excel?
	A. Number
	B. Text
	C. Day
	D. Date

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 37: Trong MS Excel, để ẩn cột ta thực hiện:
A. Home > format > Hide & Unhide > Hide columns
B. Data > format > Hide & Unhide > Hide columns
C. Formulas > format > Hide & Unhide > Hide columns
D. View > window > Hide
Đáp án: A
Câu 38: Giả sử đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn?
	A. Vào thực đơn Insert, chọn Object
	B. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

	C. Vào thực đơn Insert, chọn Cells
	D. Vào thực đơn Insert, chọn Rows.

	Đáp án: D
	


Câu 39: Trong bảng tính MS Excel, công thức =Mod(26,7) cho kết quả:
	A. 5
	B. 3
	C. 6
	D. 4

	Đáp án:A
	
	
	


Câu 40: Trong excel, khi muốn lựa chọn nhiều dòng kề nhau ta phải lựa chọn dòng đầu tiên, sau đó ấn phím nào trong các phím sau rồi lựa chọn dòng cuối cùng?
	A. Ctrl
	B. Shift
	C. Enter
	D. Alt

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 41: Kết quả của công thức SUM(13,7,-10)+AVERAGE(12,0,3) là bao nhiêu?
	A. 15
	B. 20
	C. 16
	D. 10

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 42: Trong Microsoft Excel, công thức =MAX(30,10,65,5) nhận được kết quả là bao nhiêu?
	A. 65
	B. 110
	C. 135
	D. 120

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 43: Trong excel, muốn đếm xem có bao nhiêu ô dữ liệu có kiểu số thì chọn hàm nào trong các hàm sau?
	A. COUNTIF
	B. COUNT
	C. SUM
	D. COUNTA

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 44: Theo mặc định ký tự dạng ngày tháng sẽ được căn lề thế nào?
	A. Canh đều hai bên
	B. Canh giữa ô

	C. Canh bên phải ô
	D. Canh bên trái ô

	Đáp án: C
	


Câu 45: Để văn bản trong ô được chọn có kiểu chữ nghiêng và gạch chân ta chọn tổ hợp phím nào sau:
	A. Ctrl+H, Ctrl+I
	B. Ctrl+F, Ctrl+I
	C. Ctrl+B, Ctrl+I
	D. Ctrl+U, Ctrl+I

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 46: Trong Microsoft Excel, ô F8 có chứa nội dung '06KT5A0012'. Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ 'KT5A' ta sử dụng công thức nào?
	A. LEFT(F8;6)
	B. MID(F8;4;2)
	C. RIGHT(F8;4)
	D. MID(F8;3;4)

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 47: Trong bảng tính Excel, vùng là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ vùng được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
	A. B1:H15
	B. B1-H15
	C. B1..H15
	D. B1...H15

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 48: Trong bảng tính MS Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(3,14,-25,5) cho kết quả:
	A. 3
	B. 14
	C. -25
	D. 5

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 49: Trong excel, khi muốn dán dữ liệu ta ấn tổ hợp phím nào trong các tổ hợp sau?
	A. Shift+Insert
	B. Ctrl+Insert
	C. Alt+Insert
	D. Alt+Enter

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 50: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C; trong đó DTB: Điểm trung bình; HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK='A'),300,1000)
	A. 300
	B. -1
	C. 0
	D. 1000

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 51: Để đổi tên một sheet ta chọn:
	A. Chuột phải lên sheet > Insert
	B. Chuột trái lên tên sheet > Delete

	C. Chuột phải lên sheet > Rename
	D. Cả ba cách đều sai

	Đáp án: C
	


Câu 52: Trong excel, để sao chép định dạng từ một ô sang một ô, dãy ô khác ta dùng lệnh nào sau đây?
	A. Home > Font > Format Painter
	B. Insert > Font > Format Painter

	C. Home > Clipboard > Format Painter
	D. Insert > Clipboard > Format Painter

	Đáp án: C
	


Câu 53: Tổ hợp phím Shift + một trong bốn phím mũi tên thực hiện chức năng gì?
	A. Di chuyển con trỏ
	B. Bôi đen (Chọn)

	C. Không thực hiện chức năng nào
	D. Xóa dữ liệu

	Đáp án: B
	


Câu 54: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
Đáp án: D
Câu 55: Trong excel, hàm Countif là gì?
A. Là hàm đếm dữ liệu theo nhiều điều kiện
B. Là hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện
C. Là hàm đếm dữ liệu theo 2 điều kiện
D. Là hàm đếm dữ liệu theo kiểu
Đáp án: B
Câu 56: Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, ta nhấn phím:
	A. F2
	B. F1
	C. F4
	D. F3

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 57: Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1?
A. Chọn Tools > Sheet > Move, và chọn đúng đến vị trí mong muốn
B. Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn
C. Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn
D. Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn
Đáp án: B
Câu 58: Kết quả của công thức =COUNT('a','',2,3)+COUNTA('a','b',0,1) có giá trị là bao nhiêu?
	A. 8
	B. 5
	C. 7
	D. 6


Đáp án: D
Câu 59: Trong Microsoft Excel, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây?
	A. Hàm Average()
	B. Hàm Medium()

	C. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL()
	D. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()

	Đáp án: A
	


Câu 60: Muốn định dạng trang in theo hướng chiều ngang trang giấy ta chọn:
A. Page Layout > Landscape
B. Page Layout > Orientation > Portrait
C. Page Layout > Orientation > Landscape
D. Không thay đổi được hướng trang in
Đáp án: C
Câu 61: Trong excel, muốn thay thế nội dung giống nhau ở nhiều ô trong trang tính ta cần thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Alt + F > Replace > đưa nội dung cũ cần thay thế và nội dung mới vào
B. Ctrl + F > Replace > đưa nội dung cũ cần thay thế và nội dung mới vào
C. Ctrl + F > Find > đưa nội dung cũ cần thay thế và nội dung mới vào
D. Alt + G > Replace > đưa nội dung cũ cần thay thế và nội dung mới vào
Đáp án: B
Câu 62: Cú pháp hàm IF là thế nào? (Trong đó: BT là Biểu thức)
A. IF(BT logic, Giá trị đúng)
B. IF(Giá trị đúng, BT logic, Giá trị sai)
C. IF(BT logic, Giá trị đúng, Giá trị sai)
D. IF(BT logic, Giá trị sai, Giá trị đúng)
Đáp án: C
Câu 63: Trong Powerpoint, để chọn toàn bộ nội dung bảng trong Slide sau khi chọn bảng, ta ấn tổ hợp phím?
	A. Shift + A
	B. Ctrl + S
	C. Ctrl + A
	D. Alt + A

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 64: Trong Powerpoint, cách nào để thay đổi kiểu ký hiệu Numbering?
	A. Home > Bullet
	B. Home > Numbering

	C. Insert > Symbol
	D. Insert > Numbering

	Đáp án: B
	


Câu 65: Trong PowerPoint, cách dễ nhất để đặt cùng một hình ảnh ở cùng một vị trí trong tất cả các slide là gì?
	A. Đặt hình ảnh trong tất cả các Slide
	B. Đặt hình ảnh trong Notes Master

	C. Đặt hình ảnh trong Slide Master
	D. Đặt hình ảnh trong Handout Master

	Đáp án: C
	


Câu 66: Thực đơn nào trong PowerPoint có chứa các lệnh để kiểm tra chính tả trên một slide?
	A. Review
	B. Slide Show
	C. Design
	D. Home

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 67: Trong Powerpoint, lệnh Insert > Equation dùng để thực hiện công việc gì?
	A. Chèn hình ảnh vào Slide
	B. Chèn biểu đồ vào Slide

	C. Chèn các file âm thanh vào Slide
	D. Chèn công thức toán học vào Slide

	Đáp án: D
	


Câu 68: In chương trình MS PowerPoint, chức năng Design > Themes dùng để làm gì?
A. Định dạng hiệu ứng cho các đối tượng trên slide
B. Định dạng kiểu chữ cho slide
C. Định dạng chủ đề của slide
D. Định dạng hiệu ứng lật trang
Đáp án: C
Câu 69: Trong Powerpoint, để chuyển tập tin trình diễn sang dạng video ta làm thế nào?
A. File > Save As > Save As Type > PowerPoint Presentation
B. File > Save As > Save As Type > PDF
C. File > Save As > Save As Type > Word
D. File > Save As > Save As Type > Windows Media Video
Đáp án:D
Câu 70: Trong Powerpoint, cách nào dùng để trình chiếu Slide?
	A. Insert > From Beginning
	B. View > From Beginning

	C. Slide Show > From Beginning
	D. File > From Beginning

	Đáp án: C
	


Câu 71: Trong một bài thuyết trình PowerPoint, hiệu ứng hình ảnh khi chuyển từ một slide này sang slide khác được gọi là gì?
	A. Transitions
	B. Simulations
	C. Animations
	D. Emphasis

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 72: Trong Powerpoint, cách nào để chèn biểu đồ vào Slide?
A. Insert > Diagram
B. Insert > Chart
C. Insert > Picture > Organization > Chart
D. Insert > Video
Đáp án: B
Câu 73: Trong PowerPoint, thao tác nào sau đây để mở một bài thuyết trình đồng thời trên hai cửa sổ?
	A. Vào Home > New Windows
	B. Vào Data > New Windows

	C. Vào View > New Windows
	D. Vào Review > New Windows

	Đáp án: C
	


Câu 74: Trong Powerpoint, cách nào để sao chép 1 Slide đã được chọn?
	A. Kích chuột phải vào Slide > Paste
	B. Kích chuột phải vào Slide > Copy

	C. Kích chuột phải vào Slide > Cut
	D. Kích chuột phải vào Slide > Delete

	Đáp án: B
	


Câu 75: Trong Powerpoint, thao tác View > Slide Master dùng để làm gì?
A. Định dạng phông nền cho từng slide
B. Định dạng cho văn bản cho từng slide
C. Định dạng cho từng Slide
D. Định dạng chung cho toàn bộ các Slide
Đáp án: D
Câu 76: Trong PowerPoint, tùy chọn Lock Aspect Ratio cho phép:
A. Thay đổi tỉ lệ xoay 90 độ so với ban đầu
B. Khôi phục lại ảnh gốc
C. Thay đổi kích thước ảnh đồng thời biến đổi tỉ lệ ảnh gốc
D. Thay đổi kích thước ảnh nhưng giữ nguyên tỉ lệ ảnh gốc
Đáp án: D
Câu 77: Trong Powerpoint, cách nào để ẩn một slide đã được chọn?
	A. Edit > Hide Slide
	B. Insert > Hide Slide

	C. Format > Hide Slide
	D. Slide Show > Hide Slide

	Đáp án: D
	


Câu 78: Trong Powerpoint, cách nào để hiển thị cửa sổ soạn thảo nội dung Slide?
	A. View > Notes Page
	B. View > Slide Sorter

	C. View > Normal
	D. View > Reading View

	Đáp án: C
	


Câu 79: Trong Slide Sorter View của PowerPoint, phương pháp nào được sử dụng để thay đổi thứ tự các slide?
	A. Lệnh sắp xếp lại từ thực đơn Home
	B. Lệnh Move từ thực đơn

	C. Nhấn và kéo đến vị trí mới
	D. Lệnh Move từ Quick Access Toolbar

	Đáp án: C
	


Câu 80: Trong Powerpoint, để chuyển sang chế độ hiển thị đọc ta thực hiện?
	A. Vào View, chọn Reading Mode
	B. Vào View, chọn Reading View

	C. Vào Review, chọn Reading View
	D. Vào Review, chọn Reading Mode

	Đáp án: B
	


Câu 81: Trong Powerpoint, đánh dấu 1 đoạn văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL+R, thao tác này tương ứng với lựa chọn nào sau đây?
	A. Canh giữa đoạn văn được chọn
	B. Canh trái đoạn văn được chọn

	C. Canh phải đoạn văn được chọn
	D. Xóa định dạng đoạn văn được chọn

	Đáp án: C
	


Câu 82: Thực đơn nào của PowerPoint cung cấp lệnh để chia các ô được lựa chọn trong một bảng thành nhiều ô?
	A. Table Tools Design
	B. Insert

	C. Design
	D. Table Tools Layout

	Đáp án: D
	


Câu 83: Trong Powerpoint, để đặt mật khẩu cho file hiện tại?
A. Vào File > Save > Protect Presentation > Encrypt with Password.
B. Vào Home > Save > Protect Presentation > Encrypt with Password.
C. Vào File > Info > Protect Presentation > Encrypt with Password.
D. Vào Home > Info > Protect Presentation > Encrypt with Password.
Đáp án: C
Câu 84: Trong PowerPoint, tổ hợp Phím nào sau được dùng để in?
	A. Ctrl + S
	B. Ctrl + P
	C. Ctrl + O
	D. Ctrl + N

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 85: Trong Powerpoint, thao tác nào sau đây để tạo mới 1 tập tin trình diễn theo mẫu chủ đề (Themes) của chương trình?
A. Vào Home > New > Themes > Chọn mẫu > OK
B. Vào File > New > Themes > Chọn mẫu > OK
C. Vào File > New > Themes > Chọn mẫu > Create
D. Vào Home > New > Themes > Chọn mẫu > Create
Đáp án: C
Câu 86: Trong PowerPoint, thực đơn nào chứa các lệnh để tạo ra các bản thuyết trình từ một phác thảo?
	A. Slide Show
	B. Insert
	C. Home
	D. Design

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 87: Trong PowerPoint, mẫu bố cục (Layout) Two Content có bao nhiêu placeholder?
	A. 3
	B. 5
	C. 4
	D. 2

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 88: Thực đơn nào trong PowerPoint được sử dụng để thay đổi cách bố trí của một thiết kế SmartArt?
	A. SmartArt Tools Format
	B. Design

	C. Home
	D. SmartArt Tools Design

	Đáp án: D
	


Câu 89: Trong PowerPoint, lệnh nào sau đây trong nhóm lệnh slides cho phép người dùng thay đổi bố cục của một slide sau khi nó đã được chèn vào một bài thuyết trình?
	A. Reset
	B. Layout
	C. New Slide
	D. Arrange

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 90: Trong PowerPoint, để xóa toàn bộ định dạng đoạn văn bản được chọn?
	A. Vào View > Clear All Formatting
	B. Vào Home > Clear All Formatting

	C. Vào Format > Clear All Formatting
	D. Vào Insert > Clear All Formatting

	Đáp án: B
	


Câu 91: Trong Powerpoint, thực hiện thao tác nào để lựa chọn nhiều Slide không liên tiếp trong một Presentation?
A. Kích chọn vào 1 Slide, giữ phím Ctrl + Shift và thực hiện việc kích chọn các Slide tiếp theo
B. Kích chọn vào 1 Slide, giữ phím Ctrl và thực hiện việc kích chọn các Slide tiếp theo
C. Kích chọn vào 1 Slide cần chọn, giữ phím Alt và thực hiện việc kích chọn các Slide tiếp theo
D. Kích chọn vào 1 Slide cần chọn, giữ phím Shift và thực hiện việc kích chọn các Slide tiếp theo
Đáp án: B
Câu 92: Trong Powerpoint, nút lệnh ScreenShot có chức năng?
A. Chèn âm thanh vào Slide
B. Chụp ảnh màn hình để chèn vào Slide
C. Chèn video vào Slide
D. Chèn hình ảnh từ vị trí bất kỳ lưu trong máy vào Slide
Đáp án: B
Câu 93: Trong Powerpoint, cách nào để thay đổi màu nền văn bản?
	A. Format > Shape Styles
	B. Home > Theme Colors

	C. Format > Size
	D. Format > Shape Fill

	Đáp án: D
	


Câu 94: Trong Powerpoint, hình dạng biểu đồ sẵn có bao gồm?
	A. Dạng thanh, đường
	B. Dạng cột

	C. Dạng cột, bánh tròn
	D. Dạng cột, thanh, đường, bánh tròn

	Đáp án: D
	


Câu 95: Trong PowerPoint, thao tác nào sau đây để tạo mới 1 tập tin trình diễn theo mẫu (Sample templates)?
A. Vào Insert > Sample templates > Chọn mẫu > Create
B. Vào Design > New > Sample templates > Chọn mẫu > Create
C. Vào Home > New > Sample templates > Chọn mẫu > Create
D. Vào File > New > Sample templates > Chọn mẫu > Create
Đáp án: D
Câu 96: Mỗi trang trình diễn trong Powerpoint được gọi là?
	A. Một Cơ sở dữ liệu
	B. Một Slide

	C. Một Page
	D. Một Sheet

	 Đáp án: B
	


Câu 97: Trong Powerpoint, cách nào để lựa chọn bố cục cho Slide?
	A. Insert > New Slide
	B. Format > Slide Design

	C. Home > Layout
	D. Home > New Slide

	Đáp án: C
	


Câu 98: Trong PowerPoint, để thêm phần ghi chú cho trang thuyết trình, ta sử dụng kiểu hiển thị nào sau đây?
	A. Notes Page và Reading View
	B. Slide Sorter và Normal

	C. Notes Page và Slide Sorter
	D. Notes Page và Normal

	Đáp án: D
	


Câu 99: Trong Powerpoint, đánh dấu 1 đoạn văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL+E, thao tác này tương ứng với lựa chọn nào sau đây?
	A. Canh trái đoạn văn được chọn
	B. Sao chép đoạn văn được chọn

	C. Xóa đoạn văn được chọn
	D. Canh giữa đoạn văn được chọn

	Đáp án: D
	


Câu 100: Trong Powerpoint, cách nào để di chuyển đến một Slide khác không liền kề khi đang thực hiện trình diễn?
A. Kích chuột phải tại Slide hiện hành > chọn Go to Slide
B. Kích chuột phải tại Slide hiện hành > chọn Move to Slide
C. Kích chuột trái tại Slide hiện hành > chọn Go to Slide
D. Kích đúp chuột trái tại Slide hiện hành > chọn Go to Slide
Đáp án: A
Câu 101: Trong Powerpoint, cách nào để nhập dữ liệu vào biểu đồ sẵn có?
	A. Design > Edit Data
	B. Home > Edit Data

	C. Design > Chart Styles
	D. Format > Edit Data

	Đáp án: A
	


Câu 102: Nơi cộng đồng mạng thường trao đổi gọi là gì?
	A. Community
	B. Portal
	C. Blog
	D. Forum

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 103: Cách nào để lưu hình ảnh trên trang web?
A. Click chuột phải vào ảnh rồi chọn 'Copy Image'
B. Click chuột phải vào ảnh rồi chọn 'Save picture as...'
C. Gửi mail xin hình ảnh
D. Kéo thả hình ảnh về thư mục tài liệu
Đáp án: B
Câu 104: Để tìm thông tin 'Công chức' trên trang web 'www.laodong.gov.vn' ta vào google gõ từ khóa tìm kiếm nào để google trả về kết quả không có kết quả từ các trang web khác?
	A. Công chức SITE:laodong.gov.vn
	B. Công chức FROM:laodong.gov.vn

	C. Công chức IN:laodong.gov.vn
	D. Công chức ON:laodong.gov.vn

	Đáp án: A
	


Câu 105: Để chặn các Email không mong muốn, thực hiện thao tác chọn Email, sau đó?
	A. Kích nút Reply
	B. Kích nút Forward

	C. Kích nút Spam
	D. Kích nút Delete

	Đáp án: C
	


Câu 106: Đâu không phải là lợi ích chủ yếu của dịch vụ tin nhắn tức thời?
A. Truyền thông thời gian thực
B. Biết rõ người liên hệ đang trực tuyến hay không
C. Kho lưu trữ dữ liệu lớn
D. Gửi dữ liệu nhanh chóng
Đáp án: C
Câu 107: Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?
	A. Quay lại trang Web trước đó
	B. Đi đến cửa sổ trước đó

	C. Đi đến màn hình trước đó
	D. Đi đến trang Web tiếp theo

	Đáp án: D
	


Câu 108: Công cụ nào sau đây giúp cho giao dịch thư qua Internet được an toàn?
	A. Công cụ tìm kiếm
	B. Mã hóa

	C. Chống virus
	D. Tường lửa

	Đáp án: B
	


Câu 109: Trong hệ điều hành Windows 10, phím tắt để mở Windows Explorer là:
	A. Shift + E
	B. Windows + E
	C. Alt + E
	D. Ctrl + E

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 110: Ứng dụng nào sau đây có thể đọc các file có phần mở rộng là PPT hoặc PPTX là?
	A. Microsoft Office Power Point
	B. Foxit Reader

	C. Paint
	D. WinZip

	Đáp án: A
	


Câu 111: Trong hệ điều hành Windows 10, để di chuyển 1 biểu tượng sang vị trí khác trên desktop ta cần:
A. Click vào biểu tượng đó rồi ấn chuột phải vào nơi cần di chuyển
B. Click vào biểu tượng đó rồi click vào vị trí cần di chuyển
C. Chuột phải vào biểu tượng đó rồi chọn move sau đó click vào nơi cần di chuyển
D. Click vào biểu tượng đó rồi kéo sang vị trí cần di chuyển
Đáp án:D
Câu 112: Nếu bạn đang gõ từ có dấu, để bỏ dấu nhấn phím gì?
	A. A
	B. Ctrl + z
	C. Ctrl + A
	D. Z

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 113: Trong hệ điều hành Windows 10, ta có thể format ổ chứa hệ điều hành không?
A. Không thể vì bất kì ổ đĩa nào cũng không format được
B. Có thể, đơn giản là các tập tin sẽ bị xóa đi
C. Không thể nếu như đang sử dụng hệ điều hành trên ổ đĩa đó
D. Có thể nhưng sau đó sẽ mất hệ điều hành
Đáp án: D
Câu 114: Chuỗi ký hiệu 'tk*.jpg' có nghĩa là gì?
A. Tất cả thư mục có tên là 'tk' và phần đuôi là 'jpg'
B. Tất cả tệp có tên là 'tk' và phần mở rộng là 'jpg'
C. Tất cả tệp có 3 kí tự, trong đó phần đầu tên là 'tk' và phần mở rộng là 'jpg'
D. Tất cả thư mục có 3 kí tự, trong đó phần đầu tên là 'tk' và phần đuôi là 'jpg'
Đáp án: C 
Câu 115: Để đổi tên một tệp tin/thư mục, sau khi chọn tệp tin/thư mục đó ta bấm phím nào sau đây?
	A. F5
	B. F9
	C. F1
	D. F2

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 116: Tệp tin có phần mở rộng là EXE thuộc loại nào sau đây?
	A. Âm thanh
	B. Văn bản
	C. Ảnh
	D. Thực thi

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 117: Trong hệ điều hành Windows 10, thanh công cụ taskbar dùng để làm gì?
A. Để trang trí
B. Tắt ứng dụng khi không cần sử dụng
C. Hiển thị các ứng dụng người dùng đang chạy
D. Không có tác dụng gì
Đáp án: C
Câu 118: Trong hệ điều hành Windows 10, cách nào sau đây sao chép thư mục từ thư mục ổ đĩa này sang thư mục/ ổ đĩa khác?
A. Không có cách nào
B. Chuột phải chọn copy, tới thư mục, ổ đĩa mới chọn paste
C. Tạo 1 file shortcut ở thư mục, ổ đĩa mới và chọn đường dẫn tới thư mục
D. Chọn thư mục cần sao chép, nhấn ctrl + x, tới thư mục, ổ đĩa mới, nhấn ctrl + v
Đáp án: B
Câu 119: Trong hệ điều hành Windows 10, đâu là tổ hợp phím tắt để tạo mới một Folder?
	A. Ctrl+Shift+T
	B. Ctrl+Shift+N
	C. Alt+Shift+T
	D. Alt+Shift+N

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 120: Quan điểm nào sau đây đúng nhất về ứng dụng của username và password để đăng nhập hệ thống?
A. Username và password phải đặt đủ các kiểu kí tự đặc biệt, chữ, số và dài trên 8 kí tự
B. Username và password cần phải giữ bí mật
C. Username và password sử dụng để chống truy cập trái phép
D. Tất cả các ý còn lại đều đúng
Đáp án: D
Câu 121: Trong hệ điều hành Windows 10, khi bạn chọn 1 file và sử dụng tổ hợp phím shift + del thì có tác dụng gì?
	A. file bị xóa vĩnh viễn
	B. đổi tên file

	C. file sẽ được chuyển đến thùng rác
	D. tạo nhanh shortcut cho file

	Đáp án: A
	


Câu 122: Trong hệ điều hành Windows, bàn phím ảo là chương trình:
A. On-Screen keyboard
B. Không có bàn phím ảo trên Windows 10
C. Tablet PC Input
D. Virtual Keyboard
Đáp án: A
Câu 123: Nút Reset có công dụng gì?
	A. Khởi động máy tính
	B. Khởi động lại máy tính

	C. Tắt máy tính
	D. Nạp hệ điều hành vào máy tính

	Đáp án: B
	


Câu 124: Đâu không phải một phần mềm diệt virus?
	A. Norton Internet Security
	B. Windows Defender

	C. Firefox
	D. Kaspersky Anti Virus

	Đáp án: C
	


Câu 125: Trong hệ điều hành Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi ta:
A. Mở thư mục
B. Thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành
C. Di chuyển đối tượng đến vị trí mới
D. Xem thuộc tính của tệp hiện tại
Đáp án: C
Câu 126: Trong hệ điều hành Windows, tệp tin là khái niệm chỉ:
A. Một trang web
B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ RAM
C. Một gói tin
D. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
Đáp án:D
Câu 127: Tệp tin có phần mở rộng là JPG cho ta biết đây là tệp tin:
	A. Thực thi
	B. Ảnh
	C. Âm thanh
	D. Văn bản

	 Đáp án: B
	
	
	


Câu 128: Trong Windows, nhấn tổ hợp phím nào sau đây để khoá màn hình máy tính?
	A. Windows + H
	B. Windows + L
	C. Windows + P
	D. Windows + C

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 129: Trong hệ điều hành Windows 10, muốn xóa nội dung của thùng rác ta thực hiện thao tác nào?
A. Nhấn đúp vào biểu tượng thùng rác, chọn Delete
B. Nhấn phải chuột vào biểu tượng thùng rác, chọn Delete
C. Nhấn đúp vào biểu tượng thùng rác, chọn Empty Recycle Bin
D. Nhấn phải chuột vào biểu tượng thùng rác, chọn Empty Recycle Bin
Đáp án: D
Câu 130: Để ẩn toàn bộ chương trình và trở về màn hình Desktop thì nhấn tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl+Alt+Tab
	B. Ctrl+D
	C. Ctrl+N
	D. Windows + D

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 131: Ứng dụng nào sau đây có thể đọc các file có phần mở rộng là PDF là?
	A. Corel Draw CS5
	B. My computer
	C. Foxit Reader
	D. Photoshop CS6

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 132: Trong hệ điều hành Windows, cần phóng to thu nhỏ cả màn hình khi trình chiếu ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?
A. Windows + [dấu + hoặc -]
B. Windows + [lăn chuột lên hoặc xuống]
C. Ctrl + [lăn chuột lên hoặc xuống]
D. Ctrl + [dấu + hoặc -]
Đáp án: A
Câu 133: Trong Windows 10, để hiển thị các biểu tượng như Computer, Network, Control Panel, v.v... trên màn hình nền desktop, sau khi nhấp chuột phải vào khoảng trống trên desktop ta kích tiếp lựa chọn nào sau đây?
	A. Personalize
	B. Display Settings

	C. Graphics Properties
	D. Graphics Options

	Đáp án: A
	


Câu 134: Trong windows 10, để kiểm tra thông tin về cấu hình phần cứng và phiên bản, bản quyền hệ điều hành của máy tính, ta làm các bước nào sau đây?
A. Click chuột phải vào vùng trống trên màn hình Computer>Manage
B. Click chuột phải vào vùng trống trên màn hình Desktop>Personalize
C. Click chuột phải vào biểu tượng This PC>Properties
D. Click chuột phải vào vùng trống trên màn hình Desktop>Properties
Đáp án: C
Câu 135: Trong hệ điều hành Windows 10, phím nào khi giữ ta có thể chọn được nhiều file theo nhóm kề nhau?
	A. alt
	B. ctrl
	C. shift
	D. windows

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 136: Thao tác: Chọn thư mục > nhấn Delete, có tác dụng gì?
	A. Xóa thư mục
	B. Đổi tên thư mục

	C. Di chuyển thư mục
	D. Khôi phục các tệp tin trong thư mục

	Đáp án: A
	


Câu 137: Các tệp, thư mục trong USB, khi bị xóa thì sẽ được lưu ở đâu?
A. Lưu ở Recycle Bin
B. Có thể được phục hồi khi mở Computer
C. Xóa khỏi máy tính
D. Có thể được phục hồi khi mở My Documents
Đáp án: C
Câu 138: Trong Microsoft Word 2016, muốn áp dụng một kiểu dáng (style) cho đoạn văn, ta cần thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Đặt con trỏ vào đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn style mong muốn
B. Đặt con trỏ vào đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn Title
C. Chọn đoạn văn > vào nhóm lệnh Font > chọn style mong muốn
D. Chọn đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn Normal
Đáp án: A
Câu 139: Trong Microsoft Word 2016, để thực hiện vẽ các đường thẳng, hình khối, ta thực hiện:
	A. Insert/Illustrations/ Shapes
	B. View/ Toolbars/ Drawing

	C. View/Show/Hide / Ruler
	D. View/ Toolbars/ Standard

	Đáp án: A
	


Câu 140: Trong soạn thảo Word 2016, để ngắt đoạn trang, bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Đặt con trỏ chuột vào tại ví trí muốn ngắt đoạn trang > sau đó chọn menu Layout > chọn Breaks > chọn một chức năng trong Section Breaks
B. Đặt con trỏ chuột vào tại ví trí muốn ngắt đoạn trang > sau đó chọn menu Insert > chọn Breaks > chọn một chức năng trong Section break types
C. Đặt con trỏ chuột vào tại ví trí muốn ngắt đoạn trang > sau đó chọn menu File > chọn Breaks > chọn một chức năng trong Section Breaks
D. Đặt con trỏ chuột vào tại ví trí muốn ngắt đoạn trang > sau đó chọn menu Insert > nhấn Page break
Đáp án: D
Câu 141: Thanh truy cập nhanh chứa các chức năng mặc định nào?
	A. Save, undo, Print
	B. Save, Undo, Copy

	C. Save, Copy, redo
	D. Save, undo, redo

	Đáp án: D
	


Câu 142: Hãy cho biết chức năng của tổ hợp phím Ctrl + E?
	A. Căn thẳng lề trên văn bản
	B. Căn thẳng ở giữa văn bản

	C. Căn thẳng lề phải văn bản
	D. Căn thẳng lề trái văn bản

	Đáp án: B
	


Câu 143: Trong Microsoft Word 2016, để chèn biểu đồ thông minh ta di chuyển con trỏ đến vị trí cần chèn, sau đó chọn:
A. Insert > Illustrations > SmartArt
B. Design > Illustrations > Chart > SmartArt
C. Insert > Picture > SmartArt
D. Insert > Chart > SmartArt
Đáp án: A
Câu 144: Trong Microsoft Word 2016, thực hiện thao tác nào để in trang văn bản hiện thời thành 3 bản giống nhau?
A. Chọn File\Print, chọn Print Current page trong mục Setting, chọn số 3 trong mục copies
B. Nhấn biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ 3 lần
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P chọn số 3 trong mục page
D. Chọn File\Print, chọn số 3 trong mục Number of copies
Đáp án: A
Câu 145: Trong Microsoft Word 2016, để chèn một bảng (Table) vào văn bản ta làm thế nào?
A. Vao Tab View/ Table/ Insert Table/ Gõ số hàng số cột
B. Vao Tab Insert/ Insert Table/ Gõ số hàng số cột
C. Vao Tab Insert/ Table/ Insert Table/ Gõ số hàng số cột
D. Vao Tab Home/ Table/ Insert Table/ Gõ số hàng số cột
Đáp án:D
Câu 146: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Microsoft Word 2016, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện:
	A. Table Tools/Layout/ Merge Cells
	B. Table Tool/ Split Cells

	C. Table Tool/Layout/ Split Cells
	D. Table Tools/ Merge Cells

	Đáp án: A
	


Câu 147: Khi đang soạn thảo trong Microsoft Word, để đưa ngay con trỏ về đầu văn bản, ta bấm tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl + Alt + home
	B. Ctrl + home

	C. Alt + home
	D. Shift + home

	Đáp án: B
	


Câu 148: Trong Microsoft Word để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:
	A. Ctrl + B
	B. Ctrl + ]

	C. Ctrl + Shift + J
	D. Ctrl + [

	Đáp án: B
	


Câu 149: Trong Microsoft Word 2016, để chèn ký tự đầu dòng tự động (bullets), ta thực hiện thao tác chọn:
	A. Tab Home/ nhóm Paragraph/ Bullets
	B. Tab Home/ nhóm Clipboard/ Bullets

	C. Tab Home/ nhóm Font/ Bullets
	D. Tab Home/ nhóm Font/ Numbering

	Đáp án: A
	


Câu 150: Trong Microsoft Word 2016, muốn thay đổi chế độ zoom nhìn cửa sổ ta thực hiện bằng cách nào sau đây?
A. Chọn Page Layout và sau đó chọn nút Zoom
B. Chọn Review và sau đó chọn nút Zoom
C. Chọn tab View và sau đó chọn nút Zoom
D. Chọn tab View và sau đó chọn nút Zoom-out là (-) và Zoom-in là (+)
Đáp án: C
Câu 151: Khi làm việc với bảng biểu trong Microsoft Word 2016, để thay đổi đường viền cho bảng ta chọn như thế nào?
A. Page Layout > Borders and Shading
B. Home > Bullets and Numbering
C. Design > Theme
D. Home > Paragraph > Borders and Shading
Đáp án:D
Câu 152: Để chọn (bôi đen) một đoạn văn bản ta thực hiện:
A. Click chuột trái 3 lần liên tiếp lên đoạn cần chọn
B. Không có đáp án nào đúng
C. Click chuột phải 3 lần liên tiếp lên đoạn cần chọn
D. Click đúp chuột 3 lần liên tiếp lên đoạn cần chọn
Đáp án: A
Câu 153: Khi đang soạn thảo văn bản Microsoft Word, để di chuyển con trỏ chuột về cuối tài liệu nhấn tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl + End
	B. Page Down

	C. Ctrl + Page Down
	D. End

	Đáp án: A
	


Câu 154: Trong Microsoft Word 2016, để chèn được dấu >= vào văn bản, ta thực hiện:
A. Vào thanh Quick Access Toolbar/ Spelling and Grammar
B. Gõ dấu > và gõ dấu =
C. Insert/ Symbol
D. Dấu >= được tích hợp sẵn trên bàn phím, chỉ cần gõ
Đáp án: C
Câu 155: Trong word 2016, lệnh format painter (copy định dạng) nằm trong nhóm lệnh nào sau đây?
	A. Home > font
	B. Insert > font

	C. Insert > clipboard
	D. Home > clipboard

	Đáp án: D
	


Câu 156: Theo mặc định của phần mềm Unikey, ta dùng phím tắt nào sau đây để chuyển qua lại giữa chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt?
	A. Alt + Shift
	B. Ctrl + Alt

	C. Ctrl + Backspace
	D. Ctrl + Shift

	Đáp án: A
	


Câu 157: Microsoft Word 2016, để lưu văn bản hiện thời thành một tên mới ta thực hiện:
	A. File/Save
	B. Home/Save
	C. File/Save As
	D. Home/Save As

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 158: Trong Microsoft Word 2016, để mở tính năng định dạng (dãn dòng, tab...) cho đoạn văn bản đang chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
	A. Chọn menu Design/Copy
	B. Chọn menu Home/Paragraph

	C. Chọn menu View/Toolbars
	D. Chọn menu Layout/Page Setup

	Đáp án: B
	


Câu 159: Tổ hợp phím Ctrl+K có tác dụng gì?
A. Mở hộp thoại tạo các liên kết (Hyperlink)
B. Mở hộp thoại Font
C. Mở hộp thoại tìm kiếm
D. Mở hộp thoại Paragraph
Đáp án: A
Câu 160: Khi làm việc với bảng biểu trong Microsoft Word, để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, ta thực hiện như thế nào?
A. Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới ô đó
B. Nhấn đúp chuột vào ô đó
C. Nhấn chuột ở bên trên ô đó
D. Nhấn chuột 3 lần vào ô đó
Đáp án: D
Câu 161: Trong Microsoft Word 2016, muốn xóa Tab đã đặt ta làm thế nào?
A. Kích chuột vào Tab trên thanh Ruler, kéo Tab ra khỏi thanh Ruler
B. Kích chuột vào Tab, ấn phím Delete
C. Kích chuột vào Tab và nhấn phím Tab từ bàn phím
D. Ấn phím Tab từ bàn phím và ấn phím Insert
Đáp án: A
Câu 162: Khi đang soạn thảo trong Microsoft Word, muốn chuyển đổi giữa chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím nào?
	A. Del
	B. Tab
	C. Insert
	D. Caps Lock

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 163: Chức năng LowerCase có tác dụng?
A. Viết thường toàn bộ đoạn văn được chọn
B. Viết thường ký tự đầu tiên và viết hoa các ký tự còn lại
C. Viết hoa ký tự đầu tiên và viết thường các ký tự còn lại
D. Viết thường ký tự đầu tiên
Đáp án: A
Câu 164: Nếu đóng văn bản đang soạn thảo trên Microsoft Word 2016 và chọn Cancel khi thông báo xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra?
A. Bị mất phần nội dung tính từ khi ta lưu lần cuối
B. Hủy thao tác đóng văn bản
C. Nội dung chỉ mất trước đó 10 phút
D. Nội dung bị mất hoàn toàn
Đáp án: B
Câu 165: Trong Microsoft Word 2016, khi cần thay đổi màu nền cho hình vẽ đang chọn thì ta nhấp nút nào trong thẻ Format rồi chọn màu?
	A. Shape Outline
	B. Shape Fill
	C. Edit Shape
	D. Shape Effect

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 166: Muốn tạo được dấu % từ bàn phím ta làm thế nào?
	A. Ấn số 5
	B. Giữ phím Ctrl và ấn số 5

	C. Giữ phím Alt và ấn số 5
	D. Giữ phím Shift và ấn số 5

	Đáp án: D
	


Câu 167: Bảng có kích thước 5x6 có nghĩa là:
	A. Bảng gồm 30 cột
	B. Bảng gồm 5 dòng 6 cột

	C. Bảng gồm 5 cột 6 dòng
	D. Bảng gồm 30 dòng

	Đáp án: B
	


Câu 168: Trong Microsoft Word 2016, phát biểu nào sau đây không đúng về các kiểu tệp tin?
A. Không thể lưu được văn bản thành file pdf
B. Có thể lưu văn bản dưới các dạng tệp của phiên bản word thấp hơn
C. Word 2016 có thể mở được các file văn bản lưu bởi các phiên bản word cũ hơn mà không bị lỗi.
D. Word 2003 có thể mở được file đuôi docx lưu bởi word 2016 mà không bị lỗi
Đáp án: D
Câu 169: Trong Microsoft Word 2016, để thêm chú thích (footnote) ta thực hiện:
A. Vào Insert/ Chọn Insert Footnote
B. Vào Page Layout/ Chọn Insert Footnote
C. Vào Review/ Chọn Insert Footnote
D. Vào References/ Chọn Insert Footnote
Đáp án: D
Câu 170: Chế độ hiển thị Print Layout là chế độ:
A. Hiển thị văn bản trong chế độ web
B. Hiển thị văn bản theo kiểu phóng to kích thước font chữ
C. Hiển thị văn bản như khi được in ra giấy
D. Hiển thị văn bản được phóng to
Đáp án: C
Câu 171: Lề trang tài liệu là gì?
A. Là khoảng cách được tạo do người trình bày văn bản thiết lập
B. Là khoảng cách giữa cạnh giấy và văn bản trong tài liệu
C. Là khoảng cách trong tài liệu
D. Là khoảng cách ảo được đo bằng thước ngang
Đáp án: B
Câu 172: Để định dạng được màu khác nhau đối với nội dung ô, nền của ô ta chọn công cụ nào sau đây:
	A. Format Cell
	B. Conditional Formatting

	C. Format as Table
	D. Cell Style

	Đáp án: B
	


Câu 173: Trong Microsoft Excel, hàm SUM dùng để làm gì?
A. Tính giá trị trung bình trong các vùng được chọn
B. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn
C. Tính tổng các giá trị số trong vùng được chọn
D. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn
Đáp án:C
Câu 174: Trong excel, kiểu biểu đồ nào sau đây thường được dùng biểu diễn tỉ lệ phần trăm?
	A. Thanh
	B. Cột
	C. Bánh
	D. Đường

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 175: Trong Excel hàm TODAY() trả về:
A. Ngày tháng hiện tại của hệ thống
B. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date
C. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date
D. Số năm của biến ngày tháng date
Đáp án: A
Câu 176: Trong excel, để hiện các đường phân trang xem bảng tính có khớp với trang in không, ta có thể sử dụng lệnh nào sau đây?
A. View > Workbook Views > Page Layout
B. View > Workbook Views > Page Break Preview
C. View > Workbook Views > Normal
D. View > Workbook Views > Custom Views
Đáp án: B
Câu 177: Trong excel, để in tiêu đề tự động trên mọi trang của bảng tính, ta cần dùng lệnh nào sau đây?
A. Page Layout > Page Setup > Print Titles
B. Home > Page Setup > Background
C. Home > Page Setup > Print Titles
D. Page Layout > Page Setup > Background
Đáp án: A
Câu 178: Trong excel, muốn di chuyển từ bảng tính (sheet) này sang bảng tính khác trong một workbook ta bấm tổ hợp phím nào sau đây?
	A. Shift-Page Up; Shift- Page Down
	B. Ctrl-Page Up; Ctrl- Page Down

	C. Page Up; Page Down
	D. Alt-Page Up; Alt- Page Down

	Đáp án: B
	


Câu 179: Trong excel, nếu tại ô B2 nếu ta gõ công thức =$B$1*5 thì công thức này đã tham chiếu địa chỉ gì của ô B1?
	A. Tương đối
	B. Chéo
	C. Tuyệt đối
	D. Hỗn hợp

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 180: Để nhập nội dung vào Header và Footer của Microsoft Excel, thực hiện:
A. Page Layout > Orientation > Landscape
B. Page Layout > Textbox
C. Insert > WordArt
D. Insert > Header & Footer
Đáp án: D
Câu 181: Trong Microsoft Excel, công thức =AVERAGE(4,5,MIN(8,6,7)) cho kết quả nào?
	A. 5
	B. 8
	C. 4
	D. 0

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 182: Khái niệm nào đúng nhất nói về phần mềm máy tính?
A. Là một tập lệnh thực hiện các công việc gửi và nhận dữ liệu trên internet.
B. Là một chương trình đơn giản trong máy tính dùng để khởi động và tắt nguồn máy tính.
C. Là một lệnh chỉ thị cho máy tính thực hiện các nhiệm vụ do người lập trình điều khiển.
D. Là một tập hợp câu lệnh hoặc chỉ thị dùng để thực hiện một chức năng cụ thể nào đó do người lập trình đảm trách.
Đáp án: D
Câu 183: Phần mềm nào sau đây cần cài vào máy tính trước tiên?
	A. Hệ điều hành
	B. Phần mềm xử lý văn bản

	C. Phần mềm ứng dụng
	D. Các trình duyệt web

	Đáp án: A
	


Câu 184: Đơn vị đo tốc độ của CPU là:
	A. KB
	B. MB
	C. GB
	D. GHz

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 185: Theo bạn kí hiệu Gb là viết tắt của từ nào?
	A. Megabit
	B. Gigabyte
	C. Megabyte
	D. Gigabit

	Đáp án: D 
	
	
	


Câu 186: Trên máy tính Bit được định nghĩa là:
A. Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trên máy tính
B. Có giá trị mặc định là 0 hay 1
C. Hỗ trợ CPU lưu thông tin
D. Hỗ trợ Rom lưu thông tin
Đáp án: A
Câu 187: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm mã nguồn mở?
	A. Ubuntu
	B. Mozilla Firefox

	C. Open Office
	D. Microsoft Office

	Đáp án: D
	


Câu 188: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở?
	A. Được cung cấp kèm mã nguồn
	B. Có độ ổn định cao

	C. Không phải mất tiền mua
	D. Giúp cân bằng giá, chống độc quyền

	Đáp án: D
	


Câu 189: ICT là từ viết tắt của:
A. Input Center Table
B. Information and Communication Technology
C. Internet and Communication Technology
D. Internet Communication Technology
Đáp án: B
Câu 190: Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt cho mắt người dùng?
A. Không đối diện với cửa ra vào, cửa sổ, bóng đèn
B. Đối diện với cửa ra vào, của sổ, bóng đèn
C. Trong phòng tối
D. Không có ánh sáng chiếu vào
Đáp án: A
Câu 191: Máy Scanner thường được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
	A. RJ 45
	B. USB
	C. Jack 3.5
	D. RJ 11

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 192: Cho biết tên nào sau đây là tên hệ điều hành?
	A. Notepad
	B. Microsoft Office 2016

	C. UniKey
	D. Windows 10

	Đáp án: D
	


Câu 193: Cấu trúc chính của máy tính gồm?
A. Các thành phần nhập, các thành phần kết nối hệ thống
B. Màn hình, máy in, và phần kết nối hệ thống
C. Các thiết bị đĩa cứng, USB, CDRom, Mouse
D. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), Bộ nhớ chính (RAM-ROM), đĩa cứng
Đáp án: D
Câu 194: Để quản lý cơ sở dữ liệu, ta có thể sử dụng công cụ nào dưới đây?
	A. Microsoft Excel
	B. Internet Explorer

	C. SQLServer
	D. Microsoft Word

	Đáp án: C
	


Câu 195: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng
B. Khi chuyển sang chế độ Shutdown của Windows, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng
C. Khi chuyển sang chế độ Logout của Windows, máy tính không tiêu thụ điện năng
D. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows, máy tính không tiêu thụ điện năng
Đáp án: A
Câu 196: Người và máy tính giao tiếp thông qua:
	A. Ổ cứng
	B. RAM.

	C. Hệ điều hành.
	D. Bàn phím và màn hình

	Đáp án: C
	


Câu 197: Trên máy tính Byte được định nghĩa là:
A. Một đơn vị đo trao đổi thông tin
B. Một đơn vị đo lưu lượng trao đổi thông tin giữa CPU và các bộ nhớ trong
C. Một đơn vị lưu trữ dữ liệu cho máy tính
D. Một đơn vị thông tin nhỏ nhất trên máy tính
Đáp án: C
Câu 198: Phần mềm trên máy tính được chia làm các loại nào sau đây:
	A. Phần mềm chính & phần mềm phụ
	B. Hệ thống, Ứng dụng & Tiện ích

	C. Hệ điều hành & Ngôn ngữ lập trình
	D. Hệ thống & Ứng dụng

	Đáp án: D
	


Câu 199: Cấu trúc 1 địa chỉ email là:
	A. <Tên miền>@<Tên_người_dùng>
	B. <Tên_người_dùng>@<Tên_miền>

	C. <Tên_miền>.<Tên_người_dùng>
	D. <Tên_người_dùng>.<Tên_miền>

	Đáp án: B
	


Câu 200: Phát biểu nào sau đây về thư điện tử (email) là đúng?
A. Email vận chuyển qua nhân viên bưu điện
B. Email là viết tắt của từ Electronic mail, có nghĩa là thư điện tử
C. Địa chỉ Email trùng with tên trong chứng minh nhân dân
D. Chi phí cao
Đáp án: B
Câu 201: Điều nào sau đây là đúng về username?
A. Có thể có nhiều người có cùng username.
B. Username không được bao gồm các ký tự đặc biệt như ?-,.
C. Nên đặt phức tạp, kết hợp many loại kí tự để đảm bảo bảo mật.
D. Phải đặt đúng với tên quy định, họ tên người dùng.
Đáp án: B
Câu 202: CPU là từ viết tắt của:
	A. Control Processing Unit
	B. Central Processing Unit

	C. Center Process University
	D. Control Protocol Uniform

	Đáp án: B
	


Câu 203: Trong các thông số vắn tắt về cấu hình của một máy tính PC: I5-10210U/8Gb/256Gb SSD/13.3"FHD/VGA ON/Win10, thông số nào cho thông tin về bộ nhớ RAM?
	A. 8Gb
	B. 256Gb SSD
	C. 13.3"FHD
	D. I5-10210U

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 204: Bản quyền phần mềm là gì?
A. Là quyền sử dụng bất kỳ phần mềm nào tìm thấy không vì mục đích kinh doanh.
B. Là quyền của tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
C. Là quyền được sử dụng bất kỳ phần mềm nào tìm thấy.
D. Tất cả các ý còn lại đều sai.
Đáp án: B
Câu 205: Các thiết bị: màn hình, loa, máy in, thuộc khối chức năng nào?
	A. Khối xử lý
	B. Các thiết bị lưu trữ

	C. Thiết bị xuất
	D. Thiết bị nhập

	Đáp án: C
	


Câu 206: Trong các hệ điều hành sau đâu là hệ điều hành mã nguồn mở?
	A. Microsoft Windows
	B. Windows Phone

	C. Android
	D. Mac OS

	Đáp án: C
	


Câu 207: Chọn đáp án đúng?
A. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong đĩa cứng hơn phần mềm hệ điều hành để chạy
B. Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ phần mềm ứng dụng để chạy
C. Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy
D. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy
Đáp án: D
Câu 208: Điều nào sau đây không đúng về quyền tác giả?
A. Nhằm bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm của họ.
B. Tất cả các ý còn lại đều sai.
C. Bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm, sản phẩm.
D. Là một bộ phận tách biệt với quyền sở hữu trí tuệ.
Đáp án: D
Câu 209: Thiết bị nào sau đây được coi như “bộ não” của máy tính?
	A. CPU
	B. Bộ chỉ thị lệnh

	C. ALU
	D. Bộ phát xung nhịp

	Đáp án: A
	


Câu 210: Thiết bị nào quyết định khả năng làm việc của máy tính?
	A. Bàn phím
	B. CPU
	C. Máy in
	D. Chuột

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 211: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào sau đây?
A. Thông qua hệ thống điện, khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
B. Thông qua các tập tin tải từ Internet, sao chép dữ liệu từ USB
C. Thông qua môi trường không khí, khi đặt những máy tính quá gần nhau
D. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính
Đáp án: B
Câu 212: Trong các bộ nhớ sau, đâu là bộ nhớ tạm thời?
	A. USB
	B. CMOS
	C. BIOS
	D. RAM

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 213: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về vi phạm bản quyền phần mềm?
A. Tàng trữ, truyền bá phần mềm độc hại.
B. Sao chép hoặc phát tán phần mềm.
C. Buôn bán phần mềm trái phép.
D. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối phần mềm mà chưa được sự cho phép của tác giả.
Đáp án: D
Câu 214: Một Gbps thì bằng:
	A. 1024 x 1024 Mbps
	B. 1024 x 1024 bps

	C. 1024 Mbps
	D. 1024 kbps

	Đáp án: C
	


Câu 215: Thiết bị nào sau đây sẽ mất hết dữ liệu khi mất điện?
	A. RAM
	B. SSD
	C. HDD
	D. ROM

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 216: Lời khuyên nào sau đây là đúng khi sử dụng mật khẩu máy tính?
A. Không cần ghi lại mật khẩu dù hay quên
B. Nên đặt mật khẩu ngắn, đơn giản
C. Nên đặt mật khẩu dễ nhớ (ví dụ: ngày sinh, quê quán)
D. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn
Đáp án: D
Câu 217: Cho số nhị phân 1001, số thập phân tương đương là:
	A. 10
	B. 8
	C. 11
	D. 9

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 218: Thiết bị nào không phải là thiết bị xuất của máy tính?
	A. Monitor (Màn hình)
	B. Speaker (Loa)

	C. Printer (Máy in)
	D. Mouse (Chuột)

	Đáp án: D
	


Câu 219: Định nghĩa nào là đúng nhất khi nói về phần mềm ứng dụng?
A. Là phần mềm gián tiếp thực hiện một công việc cho người dùng.
B. Là một phần mềm tích hợp các chức năng của máy tính, nhưng không trực tiếp thực hiện một tác vụ nào có ích cho người dùng.
C. Tất cả các ý còn lại đều sai.
D. Là một phần trực tiếp thực hiện một công việc cho người dùng.
Đáp án: D
Câu 220: CPU làm những công việc chủ yếu nào?
	A. Nhập dữ liệu
	B. Xử lý dữ liệu
	C. Xuất dữ liệu
	D. Lưu trữ dữ liệu

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 221: Trong Windows 10, để hiển thị các biểu tượng như Computer, Network, Control Panel... trên desktop, sau khi nhấp chuột phải vào khoảng trống ta chọn tiếp mục nào?
	A. Personalize
	B. Graphics Options

	C. Graphics Properties
	D. Display Settings

	Đáp án: A
	


Câu 222: Trong hệ điều hành Windows 10, làm sao để tạo mới một Folder?
A. Trên vùng trống của thư mục cha, Click chuột phải, chọn New, chọn Folder
B. Trên vùng trống của thư mục cha, chọn New, chọn Folder
C. Trên vùng trống của thư mục cha, chọn Creat, chọn Folder
D. Trên vùng trống của thư mục cha, chọn New, chọn Shortcut
Đáp án: B
Câu 223: Trong hệ điều hành Windows 10, thuộc tính nào dưới đây dùng để ẩn thanh công việc (Taskbar) tự động?
A. Tất cả các ý còn lại đều sai
B. Automatically hide the taskbar in the desktop mode
C. Lock the taskbar
D. Use small taskbar buttons
Đáp án: B
Câu 224: Trong Windows 10, để nhìn thấy được các máy tính trong mạng nội bộ thì nháy đúp chuột vào biểu tượng có tên là gì?
	A. Sharing
	B. Network
	C. User's profile
	D. This PC

	Đáp án: B
	
	
	


Câu 225: Hành động nào sau đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng máy tính?
A. Cắm rút các thiết bị input/output (chuột, bàn phím) khi máy hoạt động
B. Ấn và giữ nút nguồn khi muốn tắt máy
C. Rút dây nguồn khi máy đang hoạt động
D. Tháo lắp máy tính khi máy vẫn còn trong trạng thái hoạt động
Đáp án: D
Câu 226: Trong hệ điều hành Windows 10, để xoá một biểu tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và:
A. Nhấn phím Delete
B. Nhấn phải chuột và chọn Delete
C. Kéo và thả biểu tượng đó vào Recycle Bin
D. Tất cả các ý còn lại đều đúng
Đáp án: D
Câu 227: Trong hệ điều hành Windows 10, chức năng nào cho phép tạo các tài khoản để truy cập vào máy tính?
	A. User Accounts
	B. Desktop

	C. Multimedia
	D. Windows Explorer

	Đáp án: A
	


Câu 228: Tệp hoặc thư mục có thuộc tính chỉ đọc là thuộc tính nào?
	A. Read Only
	B. Hidden
	C. Delete
	D. Modify

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 229: Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows?
A. Kích vào bất kì chỗ nào trong cửa sổ để di chuyển tới vị trí mới
B. Kích và kéo biểu tượng Control để di chuyển tới vị trí mới
C. Kích và kéo thanh tiêu đề để di chuyển tới vị trí mới
D. Kích vào nút Restore Down
Đáp án: C
Câu 230: Độ phân giải màn hình (Resolution) trên màn hình thể hiện điều gì?
A. Số điểm ảnh (Pixel) mà màn hình có thể hiển thị
B. Màu sắc mà màn hình hiển thị
C. Màn hình nền của màn hình hiển thị
D. Mức sáng mà hình có thể hiển thị
Đáp án: A
Câu 231: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A. Tối đa 255 ký tự, không chứa các ký tự đặc biệt
B. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng
C. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt
D. Tối đa 8 ký tự, không chứa kí tự số
Đáp án: A
Câu 232: Sau khi chọn thư mục/tệp rồi ấn tổ hợp phím Ctrl + X có tác dụng gì?
A. Sao chép thư mục/tệp được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm
B. Phục hồi lại thao tác trước đó
C. Hiển thị thư mục/tệp từ bộ nhớ đệm
D. Di chuyển (Cắt) thư mục/tệp được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm
Đáp án: D
Câu 233: Thuộc tính chỉ đọc của tệp (file) có ý nghĩa gì?
A. Cho phép xem, sửa, xóa nội dung tệp đó
B. Cho phép xem nội dung tệp đó
C. Không cho phép sao chép tệp đó
D. Xem được nội dung tệp, không cho phép chỉnh sửa
Đáp án: D
Câu 234: Trong hệ điều hành Windows, máy tính đọc dữ liệu nhanh nhất từ đâu trong các nguồn sau?
	A. Đĩa CD-ROM
	B. Đĩa cứng

	C. Đĩa mềm
	D. Qua mạng internet

	Đáp án: B
	


Câu 235: Để tìm kiếm một chương trình trên Windows 10, ta thực hiện:
A. Mở chương trình Search trong ổ System rồi gõ tên chương trình vào.
B. Vào Start, gõ từ khóa tìm kiếm vào ô “Search Windows"
C. Vào control panel và chọn chương trình
D. Mở hết tất cả thư mục trên màn hình Desktop và tìm bằng mắt
Đáp án: B
Câu 236: Để kiểm tra thông tin dung lượng của một thư mục hay ổ đĩa, ta thực hiện các thao tác nào?
A. Mở thư mục ổ đĩa đó ra/Chọn thực đơn File/Chọn Properties
B. Click chuột phải vào thư mục/ổ đĩa/Chọn Properties
C. Mở thư mục ổ đĩa đó ra/Chọn thực đơn File/Chọn Informations
D. Click chuột phải vào thư mục ổ đĩa/Chọn Informations
Đáp án: B
Câu 237: Trong hệ điều hành Windows 10, mặc định để tùy chỉnh cập nhật của Windows ta thực hiện thao tác nào?
A. Vào Windows\Windows Update
B. Vào Control Panel\Windows Update
C. Vào Settings\Windows\Windows Update
D. Vào Settings\Update & Security\Windows Update
Đáp án: D
Câu 238: Muốn soạn thảo văn bản tiếng Việt sử dụng font Times New Roman, bạn phải chọn bảng mã nào sau đây?
	A. Vietware X
	B. VNI Windows
	C. Unicode
	D. TCVN3

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 239: Trong hệ điều hành Windows 10, để sửa lại ngày/giờ cho hệ thống máy tính, sử dụng công cụ nào sau đây?
A. Clock, Language, and Region trong cửa sổ My Computer
B. Clock, Language, and Region trong cửa sổ My Networking
C. Clock, Language, and Region trong cửa sổ Internet Explorer
D. Clock, Language, and Region trong cửa sổ Control Panel
Đáp án: D
Câu 240: Trong hệ điều hành Windows 10, cách nào sau đây sao chép thư mục từ vị trí này sang vị trí khác?
A. Chuột phải chọn copy, tới thư mục, đĩa mới chọn paste
B. Không có cách nào
C. Tạo 1 file shortcut ở thư mục, ổ đĩa mới và chọn đường dẫn tới thư mục
D. Chọn thư mục cần sao chép, nhấn ctrl + x, tới thư mục, ổ đĩa mới, nhấn ctrl + v
Đáp án: A
Câu 241: Trong hệ điều hành Windows 10, ta có thể chạy cùng lúc:
	A. Chỉ 1 ứng dụng
	B. Nhiều ứng dụng khác nhau

	C. Tối đa 15 ứng dụng
	D. Hai ứng dụng khác nhau

	Đáp án: B
	


Câu 242: Trong hệ điều hành Windows, thanh hiển thị tên chương trình và nằm trên cùng của một cửa sổ được gọi là:
	A. Thanh cuộn (Scroll Bar)
	B. Thanh tiêu đề (Title Bar)

	C. Thanh công cụ chuẩn (Standard Bar)
	D. Thanh trạng thái (Status Bar)

	Đáp án: B
	


Câu 243: Trong hệ điều hành Windows 10, để tắt một ứng dụng đang bị treo theo đúng quy trình bạn thực hiện:
A. Mở Task Manager chọn ứng dụng bị treo, nhấn End task.
B. Vào Start chọn shutdown
C. Nhấn nút Power ở case máy tính
D. Nhấn nút Reset từ case máy tính
Đáp án: A
Câu 244: Trong hệ điều hành Windows 10, làm thế nào để xem ngày tạo ra tệp tin?
A. Click chuột phải chọn Properties, thông tin ngày tạo hiện trên tab General
B. Click đúp chuột trái
C. Click chuột phải chọn Properties, thông tin ngày tạo hiện trên tab Customize
D. Click chuột phải chọn Open
Đáp án: A
Câu 245: Trong hệ điều hành Windows 10, định dạng chuẩn của phân vùng đĩa cài hệ điều hành là gì?
	A. FAT16
	B. FAT32
	C. NTFS
	D. FAT

	Đáp án: C
	
	
	


Câu 246: Trong hệ điều hành Windows 10, để khởi động lại máy tính dùng cách nào sau đây là đúng?
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Shift - Del, chọn mục Restart
B. Bấm nút Reset trên hộp máy
C. Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start - Power, sau đó chọn mục Restart
D. Bấm nút Power trên hộp máy
Đáp án: C
Câu 247: Đâu không phải cách giải nén với phần mềm WinRAR?
A. Click double vào file và chọn Wizard
B. Chuột phải chọn Open
C. Chuột phải chọn Extract file
D. Chuột phải chọn Extract here
Đáp án: B
Câu 248: Trong Microsoft Word 2016, để lưu một tệp tin Word đang soạn thảo, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl + N
	B. Ctrl + S

	C. Ctrl + F
	D. Ctrl + Shift + S

	Đáp án: B
	


Câu 249: Khi đang soạn thảo văn bản trong Microsoft Word, muốn xem nội dung trước khi in (Preview), ta nhấn tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl + F2
	B. Ctrl + F12

	C. Ctrl + PrintScreen
	D. Ctrl + F10

	Đáp án: A
	


Câu 250: Để chuyển đổi giữa các file văn bản đang mở trong Word ta thực hiện:
	A. View/Split
	B. View/Arrange All

	C. View/Switch Windows
	D. View/Show

	Đáp án: C
	


Câu 251: Khi đang soạn thảo trong Microsoft Word, muốn chọn các ký tự kể từ vị trí con trỏ đến cuối từ, ta nhấn tổ hợp phím nào?
	A. Ctrl + Shift + Q
	B. Alt + Shift + Q

	C. Alt + Shift + End
	D. Ctrl + Shift + End

	Đáp án: D
	


Câu 252: Khi soạn thảo văn bản Microsoft Word, nếu nhấn phím số 1 khi có một khối văn bản đang được chọn thì?
A. Khối văn bản đó biến mất và thay thế vào đó là số 1
B. Khối văn bản đó biến mất
C. Số 1 sẽ chèn vào khối văn bản đang chọn
D. Số 1 sẽ chèn vào sau khối văn bản đang chọn
Đáp án: A
Câu 253: Trong Microsoft Word 2016, lệnh Auto Correct cho phép làm gì?
	A. Kiểm tra lỗi chính tả
	B. Tự động sửa lỗi và gõ tắt

	C. Tự động rà soát lỗi
	D. Kiểm tra ngữ pháp

	Đáp án: B
	


Câu 254: Trong Microsoft Word 2016, để chèn biểu đồ ta di chuyển con trỏ đến vị trí cần chèn, sau đó chọn:
	A. Insert > Chart
	B. Insert > Picture > Clip Art

	C. Design > Illustrations > Chart
	D. Insert > Illustrations > Chart

	Đáp án: D
	


Câu 255: Trong Microsoft Word 2016, muốn áp dụng một kiểu dáng (style) cho đoạn văn, ta cần thực hiện thao tác nào?
A. Chọn đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn Normal
B. Đặt con trỏ vào đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn style mong muốn
C. Chọn đoạn văn > vào nhóm lệnh Font > chọn style mong muốn
D. Đặt con trỏ vào đoạn văn > vào nhóm lệnh Styles > chọn Title
Đáp án: B
Câu 256: Trong Microsoft Word 2016, muốn hiển thị đường biên văn bản ta thực hiện:
A. Insert/Options/Advanced/Show document content/đánh dấu lựa chọn Show Text Boundaries
B. View/Options/Advanced/đánh dấu lựa chọn Show Text Boundaries
C. File/Options/Advanced/Editing Options/đánh dấu lựa chọn Show Text Boundaries
D. File/Options/Advanced/Show document content/đánh dấu lựa chọn Show Text Boundaries
Đáp án: D
Câu 257: Trong Microsoft Word 2016, khi cần thay đổi màu nền cho hình vẽ đang chọn thì ta nhấp nút nào trong thẻ Format?
	A. Edit Shape
	B. Shape Effect
	C. Shape Outline
	D. Shape Fill

	Đáp án: D
	
	
	


Câu 258: Khi soạn thảo văn bản Microsoft Word, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?
	A. Home
	B. End
	C. Ctrl - Home
	D. Ctrl - Page Up

	Đáp án: A
	
	
	


Câu 259: Trong Microsoft Word 2016, để có thể chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
	A. Insert > Header & Footer
	B. View > Header and Footer

	C. Home > Header & Footer
	D. Design > Header and Footer

	Đáp án: A
	


Câu 260: Trong Microsoft Word 2016, để bật/tắt thanh thước kẻ trên cửa sổ soạn thảo, ta thực hiện:
A. View/Outline
B. File/ Word Option/ Ruler
C. Insert / đánh dấu vào mục Ruler
D. View/ Show / đánh dấu hoặc bỏ chọn mục Ruler
Đáp án: D
Câu 261: Trong Microsoft Word 2016, để thao tác với các ô trong bảng ta sử dụng thẻ nào sau đây?
	A. HOME TABLE
	B. PAGE LAYOUT

	C. TABLE TOOLS\LAYOUT
	D. DESIGN LAYOUT

	 Đáp án: C
	


Câu 262: Theo mặc định trong word 2016, thanh Quick Access Toolbar chứa các nút lệnh nào sau đây?
	A. Save, cut, paste
	B. Copy, Cut, Paste

	C. Save, undo, redo
	D. New, save, undo

	Đáp án: C
	


Câu 263: Để sắp xếp tất cả các cửa sổ văn bản đang mở trên màn hình máy tính chúng ta thực hiện:
	A. File/ Window/ Arrange All
	B. Review/ Window/ Arrange All

	C. View/ Window/ Arrange All
	D. Home/ Window/ Arrange All

	Đáp án: C
	


Câu 264: Trong soạn thảo Microsoft Word, công dụng của tổ hợp Ctrl + F là:
	A. Mở chức năng tìm kiếm văn bản
	B. Mở chức năng tạo AutoCorrect

	C. Mở chức năng trợ giúp
	D. Mở chức năng thay thế

	Đáp án: A
	


Câu 265: Trong Microsoft Word 2016, muốn hiển thị song song 2 tài liệu đang mở, ta chọn chức năng?
	A. View Side by Side
	B. New Window

	C. Split
	D. Side by Side

	Đáp án: A
	


Câu 266: Chế độ hiển thị nào chỉ cho phép hiển thị văn bản theo kiểu Website?
	A. Web Layout
	B. Page Layout

	C. Print Layout
	D. Full Screen Reading

	Đáp án: A
	


Câu 267: Trong hộp thoại Page Setup ở mục Margins, tích chọn mục Mirror Margins để làm gì?
A. Đặt lề cho các section đối xứng nhau
B. Đặt lề cho văn bản cân xứng
C. Đặt lề cho các trang chẵn và lẻ đối xứng
D. Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn bản
Đáp án: C
Câu 268: Khi đang soạn thảo văn bản Microsoft Word, để xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta quan sát ở vị trí nào?
A. Trong trang Backstage của thực đơn File
B. Thanh trạng thái
C. Thanh công cụ
D. Thanh thước
Đáp án: B
Câu 269: Để chọn (bôi đen) toàn bộ văn bản ta có thể thực hiện bằng cách:
A. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề dưới văn bản
B. Click chuột phải 3 lần liên tiếp tại lề trên văn bản
C. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề phải văn bản
D. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề trái văn bản
Đáp án: D
Câu 270: Khi làm việc with bảng biểu trong Microsoft Word, để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, ta thực hiện như thế nào?
A. Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới ô đó
B. Nhấn đúp chuột vào ô đó
C. Nhấn chuột ở bên trên ô đó
D. Nhấn chuột 3 lần vào ô đó
Đáp án: A
Câu 271: Nếu đóng văn bản đang soạn thảo trên Microsoft Word 2016 and chọn Don't Save khi thông báo xuất hiện thì điều gì xảy ra?
A. Nội dung không bị mất
B. Nội dung chỉ mất trước đó 10 phút
C. Bị mất phần nội dung tính từ khi ta lưu lần cuối
D. Nội dung bị mất hoàn toàn
[bookmark: _GoBack]Đáp án: C
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